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	  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày 16 tháng  8  năm 2021


BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán 
chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022
Kính gửi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,
Căn cứ vào Tờ trình số 217/TTr-CP, Tờ trình số 283/TTr-CP của Chính phủ và ý kiến của một số cơ quan của Quốc hội, Thường trực Uỷ ban TCNS xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) một số nội dung như sau:

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Sự cần thiết ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022

Qua hơn 4 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, việc áp dụng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, đặc biệt là kinh phí chi thường xuyên NSNN chủ yếu phân bổ theo tiêu chí biên chế, không gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, không thực sự khuyến khích việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giảm biên chế hành chính…;nhiều cơ chế chính sách mới được ban hành, đòi hỏi các tiêu chí, định mức cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời, theo Nghị quyết số 122/2020/QH14, thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020 chỉ kéo dài hết năm 2021. Vì vậy cần thiết phải xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN mới để xác định tỷ lệ điều tiết giữa NSTW và NSĐP, xây dựng dự toán NSNN giai đoạn 2022-2025.

2. Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc xây dựng

Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị chú trọng một số yêu cầu, mục tiêu: 

· Xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên phải phù hợp với khả năng cân đối NSNN năm 2022 và định hướng cả giai đoạn 2022-2025 theo Kế hoạch tài chính 5 năm (2021-2025).

· Bảo đảm cơ cấu lại chi NSNN giai đoạn 2022-2025 gắn với nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo hướng: giảm mạnh tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển trên cơ sở sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, áp dụng cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện Đề án cải cách tiền lương, từng bước đổi mới phương thức quản lý NSNN theo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

· Tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên phải rõ ràng, đơn giản, dễ thực hiện; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch; tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN.

3. Về hồ sơ trình UBTVQH
 Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, hồ sơ Dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình đã bảo đảm yêu cầu theo quy định, đủ điều kiện trình UBTVQH xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền. 
4. Một số đánh giá chung về dự thảo các tiêu chí, định mức cần được giải trình, làm rõ:

4.1. Về thời kỳ ổn định ngân sách: Nhiều ý kiến trong Thường trực Uỷ ban TCNS đề nghị, trong thời điểm Quốc hội chưa quyết định thời kỳ ổn định ngân sách mới, Nghị quyết sẽ quy định phạm vi áp dụng cho giai đoạn 2022-2025, làm căn cứ cho các bộ, ngành địa phương dự kiến kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm. Tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, sẽ căn cứ theo quyết định cụ thể của Quốc hội về thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn tiếp theo, bảo đảm tính thống nhất, đúng thẩm quyền.
4.2. Về tỷ lệ điều chỉnh định mức phân bổ theo tiêu chí dân số các lĩnh vực năm 2022 so với năm 2017: Chính phủ dự kiến mức tăng chung là 50% so với năm 2017. Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, đây là mức tăng khá lớn, đặc biệt trong bối cảnh cần phải cơ cấu lại NSNN theo hướng triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư. Chính phủ đã điều chỉnh giảm định mức chi quản lý hành chính theo dân số xuống còn 1,4 lần; các lĩnh vực khác vẫn giữ nguyên ở mức tăng 1,5 lần.

Trong bối cảnh dịch bệnh và tình hình kinh tế hiện nay, đa số ý kiến Thường trực Uỷ ban TCNS cho rằng, cần đánh giá kỹ về khả năng đáp ứng của nguồn lực NSNN cũng như khả năng bảo đảm mục tiêu phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60% như Kế hoạch Tài chính quốc gia 5 năm đã đặt ra. Đề nghị Chính phủ cân nhắc các khả năng thắt chặt chi tiêu; có thể điều chỉnh giảm thêm tỷ lệ này ở các lĩnh vực khác.
4.3. Về tiêu chí dân số: Cân nhắc việc lấy tiêu chí dân số là tiêu chí chung cho tất cả các ngành, các lĩnh vực. Đồng thời, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị, đối với các lĩnh vực lấy tiêu chí dân số là tiêu chí chính để tính định mức phân bổ ngân sách cần bổ sung thêm các tiêu chí phụ như mật độ dân số, dân số vãng lai… nhưng vẫn phải bảo đảm các nhiệm vụ theo quy định, bảo đảm tính đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

4.4. Về phân loại vùng: Dự thảo đã xây dựng lại 4 vùng làm căn cứ phân bổ ngân sách theo Nghị quyết số 88/2019/QH14, gồm: vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn, đô thị và vùng khác còn lại
. Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí và cho rằng, việc điều chỉnh lại 4 vùng như trên sẽ bảo đảm việc phân bổ ngân sách phù hợp với chủ trương, chính sách đã ban hành. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc lại việc phân vùng trên cần phù hợp với việc phân vùng kinh tế hiện nay.


 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cho các Bộ, cơ quan trung ương

(1) Đối với lĩnh vực chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: Chính phủ trình phương án định mức phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương sẽ căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, quy mô, tính chất nhiệm vụ được giao  Đa số ý kiến của Thường trực Uỷ ban TCNS nhất trí về chủ trương đổi mới phương pháp phân bổ ngân sách như Chính phủ trình. Tuy nhiên, cách thức triển khai cụ thể chưa được làm rõ trong dự thảo của Chính phủ. Vì vậy, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị cần làm rõ một số vấn đề sau:

· Về cơ sở để phê duyệt: Để thật sự triển khai phương thức phân bổ ngân sách theo kết quả đầu ra, đề nghị Chính phủ sớm có hướng dẫn về phương pháp thực hiện với các định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể, chi tiết làm cơ sở xác định chi phí và có bộ tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra, bảo đảm việc phân bổ NSNN được công khai, minh bạch, công bằng. 

· Có ý kiến cho rằng, việc lượng hóa các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ, khối lượng, quy mô, tính chất nhiệm vụ được giao là rất phức tạp, cần có sự nghiên cứu, đánh giá, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ trong những năm qua (bao gồm cả việc thực hiện thí điểm tại 5 Bộ, 5 địa phương giai đoạn 2003-2008). Vì vậy, đề nghị Chính phủ cần tiếp tục làm thí điểm tại một số Bộ, cơ quan Trung ương. Trên cơ sở tổng kết, sẽ nghiên cứu áp dụng thống nhất đối với tất cả các Bộ, ngành, cơ quan Đảng và đoàn thể. Theo đó, đề nghị xác định rõ lộ trình thực hiện việc giao dự toán theo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Một số ý kiến đề nghị vẫn thực hiện việc xây dựng định mức phân bổ dựa trên tiêu chí số lượng biên chế theo nguyên tắc ưu tiên hệ số phân bổ cao hơn cho các cơ quan có số lượng biên chế thấp, có nhiệm vụ đặc thù để phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính công khai, minh bạch. 

(2) Đối với các đơn vị có cơ chế tài chính đặc thù: Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, tuy nhiên với thời gian còn lại là không nhiều (1/7/2022), đề nghị Chính phủ bảo đảm các phương án triển khai, đồng thời khi xây dựng chế độ tiền lương mới cần có phương án bảo đảm nguyên tắc tiền lương theo đúng tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW.

(3) Đối với các lĩnh vực sự nghiệp được NSNN bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí chi thường xuyên: Thường trực Uỷ ban TCNS cơ bản nhất trí và đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian qua và tính khả thi trong thời gian tới. Một số ý kiến đề nghị Chính phủ có báo cáo đánh giá gửi UBTVQH, Quốc hội về tiến độ thực hiện tự chủ của khu vực sự nghiệp công lập tại kỳ họp cuối năm.

2. Về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cho các địa phương

(1) Đối với định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục: Chính phủ dự kiến lấy tiêu chí dân số trong độ tuổi đến trường làm tiêu chí chính, ngoài ra, có các tiêu chí bổ sung căn cứ theo các cơ chế, chính sách đã được ban hành. Thường trực Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với phương án Chính phủ trình, vì định mức phân bổ trong lĩnh vực giáo dục lấy tiêu chí dân số trong độ tuổi đến trường như quy định hiện hành vẫn còn phù hợp, số liệu đơn giản, dễ tính, minh bạch. Tiêu chí bổ sung cũng đã bảo đảm cho việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ban hành. Việc bảo đảm tỷ lệ chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục (không bao gồm các khoản chi lương và tính chất lương) tối thiểu 19%; đối với các địa phương có tỷ lệ dân số thuộc vùng đặc biệt khó khăn và khó khăn, bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 20%, đã tăng lên so với giai đoạn trước, góp phần triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc phân bổ theo tiêu chí dân số cho lĩnh vực này có thể chưa sát do phụ thuộc tình hình di dân cũng như cập nhật số liệu dân số chưa được kịp thời.

(2) Đối với định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế: Chính phủ đã nâng định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế theo dân số bằng định mức năm 2017 (1 lần), thay vì mức đã trình bằng 0,75 lần. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn cho rằng định mức này còn thấp, đặc biệt trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh hiện nay, lĩnh vực y tế cần được ưu tiên bố trí. Ngoài ra, còn một số ý kiến cho rằng, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII đã nêu rõ quan điểm “y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng”. Theo đó, đề nghị cần có quy định tập trung NSNN cho y tế dự phòng, y tế cơ sở. 
(3) Đối với định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao: Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ báo cáo rõ nguyên nhân bỏ các tiêu chí bổ sung như: chi hỗ trợ khu điểm du lịch quốc gia, chi hỗ trợ người tàn tật… Việc có tiêu chí bổ sung sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện cho các mục tiêu ưu tiên. Chính phủ đã tiếp thu ý kiến thẩm tra và mới bổ sung tiêu chí hỗ trợ đối với các di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận, song chưa có nội dung chi hỗ trợ người tàn tật…
(4) Đối với định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn: Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh lại tiêu chí đối với lĩnh vực chi phát thanh, truyền hình có thể căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số ý kiến đề nghị đối với chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình không lấy tiêu chí dân số là tiêu chí chính xây dựng định mức phân bổ như hiện nay vì độ phủ sóng không phụ thuộc vào dân số trên địa bàn, đây là nhiệm vụ chính trị, thực hiện toàn quốc, kể cả những địa bàn dân cư thưa thớt. Mặt khác, đối với chi truyền hình là lĩnh vực tự chủ tài chính khá thuận lợi.  
 (5) Đối với định mức phân bổ chi quốc phòng, chi an ninh, trật tự xã hội: Chính phủ đã tiếp thu và bổ sung tiêu chí huyện đảo với mức 5 tỷ đồng/huyện đảo. Tuy nhiên, một số ý kiến của Thường trực Uỷ ban TCNS cho rằng việc lấy tiêu chí dân số để tính định mức chi sự nghiệp quốc phòng là chưa phù hợp, đề nghị xây dựng phương án phân bổ theo nhiệm vụ căn cứ trên các tiêu chí như: số km biên giới, số huyện đảo, xã đảo, chế độ dân quân tự vệ theo Luật dân quân tự vệ… 
(6) Đối với định mức phân bổ chi hoạt động kinh tế: Chính phủ trình phương án xây dựng định mức phân bổ chi hoạt động kinh tế tính theo tiêu chí dân số, khác cơ bản so với giai đoạn trước
. Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ giải trình thêm về cơ sở của phương án này, cụ thể làm rõ: (i) Căn cứ xác định mức phân bổ vùng khác còn lại là 438.200 đồng/người/năm (làm mức cơ sở để xác định cho các vùng khác); và (ii) Căn cứ xác định hệ số các vùng  còn lại, với sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng (vùng đặc biệt khó khăn: 2,0; vùng khó khăn: 1,5; đô thị là 0,85).
Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng cần tổ chức đánh giá hiệu quả hỗ trợ địa phương có diện tích trồng lúa cao hơn mức bình quân của cả nước.

(7) Đối với chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Luật Khoa học và Công nghệ quy định, việc phân bổ NSNN hàng năm (của lĩnh vực này) được thực hiện trên cơ sở nhu cầu của thực tiễn và kết quả sử dụng ngân sách đã được phân bổ. Vì vậy, Chính phủ đề nghị không xây dựng định mức, tiêu chí phân bổ cụ thể cho lĩnh vực khoa học - công nghệ trong Dự thảo Nghị quyết, theo đó chỉ quy định “Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách chi khoa học và công nghệ của từng địa phương hàng năm, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trong phương án phân bổ ngân sách trung ương hàng năm…”.
Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, đây cũng có thể được xem là triển khai theo hướng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc thực hiện theo hướng này cũng cần phải bảo đảm việc phân bổ có cơ sở hợp lý, rõ ràng, minh bạch, công bằng, và đặc biệt là có đánh giá được hiệu quả sử dụng ngân sách đối với kết quả đầu ra về định tính và định lượng. Đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về nội dung này.

(8) Đối với các địa phương có cơ chế, chính sách đặc thù, có tỷ lệ điều tiết về NSTW: Có ý kiến cho rằng đối với các địa phương có điều tiết về trung ương, hệ số điều chỉnh bổ sung được dự kiến tăng (so với thời kỳ ổn định 2017-2021) là tương đối lớn trong khi nguồn lực ngân sách của giai đoạn tới dự báo là rất khó khăn. Nhiều ý kiến trong Thường trực Uỷ ban TCNS nhất trí với dự kiến của Chính phủ, tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cân đối các tỷ lệ này một cách phù hợp để bảo đảm xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa NSTW và NSĐP cho thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 đúng quy định của Luật NSNN.

Đối với 3 địa phương đang nhận trợ cấp từ NSTW được Chính phủ dự kiến phân bổ thêm (45% định mức các lĩnh vực chi tính theo dân số) là Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban TCNS nhất trí với đề nghị của Chính phủ và cho rằng, việc phân bổ thêm cho 3 địa phương này sẽ tạo thêm nguồn lực cho các địa phương xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Bộ Chính trị. (Các địa phương này hiện có Nghị quyết riêng của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có giao Chính phủ "xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính ... trình Quốc hội xem xét ban hành") . 
Một số ý kiến cho rằng, việc đang xem xét 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế là “các tỉnh, thành phố có cơ chế đặc thù” và “được phân bổ thêm 45% số chi” như trong Dự thảo Nghị quyết tại thời điểm hiện nay là không phù hợp về mặt thẩm quyền vì việc quyết định tỉnh, thành phố được áp dụng cơ chế đặc thù là thẩm quyền của Quốc hội. Trong khi Quốc hội chưa quyết định thì Nghị quyết của UBTVQH chưa thể quy định hai nội dung: (i) Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế thuộc diện được áp dụng cơ chế đặc thù; (ii) Chưa thể xác định tỷ lệ được phân bổ thêm 45%; các phương án hỗ trợ thêm cho các địa phương này cần được xác định một cách tổng thể trong Nghị quyết chung về cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, để tạo căn cứ cho việc thực hiện sau này, có thể quy định theo hướng: Trường hợp các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế được Quốc hội quyết định áp dụng cơ chế tài chính đặc thù thì tỷ lệ phân bổ thêm sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội. Cũng có ý kiến cho rằng, đối với 3 địa phương nêu trên, đề nghị nên sử dụng hình thức bổ sung có mục tiêu bên cạnh bổ sung cân đối và một số cơ chế phân cấp, phân quyền khác.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra tóm tắt của Ủy ban TCNS. Trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.

   ỦY BAN TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH
� Căn cứ Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14: có 4 vùng dân số là: đô thị, đồng bằng, miền núi, vùng đồng bằng dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu, vùng cao – hải đảo.


� Mức phân bổ bằng 10% chi thường xuyên các lĩnh vực chi.
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